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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH
(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP
12

NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Toán (Khảo sát trực tuyến)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian
giao đề

 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 
một phương án.

Câu 1. Trong bốn dãy số sau, có bao nhiêu dãy số lập thành một cấp số cộng?
I) .

II) .

III) .
IV) .

A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Phương trình  có họ nghiệm là

A. , . B. , .

C. , . D. , .

Câu 3. Với mọi số thực dương  thì  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  và cạnh bên  vuông góc với đáy,

biết , , . Thể tích khối chóp  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm . Đẳng thức nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho hàm số  xác định và liên tục trên , có bảng biến thiên như sau.

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang .
B. Đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận.
C. Đồ thị hàm số có ba tiệm cận.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang .

Câu 7. Hàm số  có cực đại là
A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số  là
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Kết quả kiểm tra điểm môn Toán của học sinh lớp  được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm như
sau:

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc vào nhóm nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là
A. . B. . C. . D. .

Câu  11. Trong không gian  , cho đường thẳng  . Điểm nào dưới đây thuộc
đường thẳng ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Trong không gian , phương trình mặt cầu  tâm  và có đường kính bằng  là

A. . B. .

C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số 
a) Đồ thị hàm số  đi qua điểm .
b) Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận xiên là đường thẳng .
c) Đồ thị hàm số  có tâm đối xứng là điểm .
d) Phương trình đường tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  có dạng

, giá trị  bằng .
Câu 14: Trong một nhà máy, tốc độ tiêu thụ điện năng của một dây chuyền sản 
xuất sau khi khởi động có xu hướng giảm dần theo thời gian và tiến về mức ổn định.
Giả sử sau khi bắt đầu vận hành được  giờ, tốc độ tiêu thụ điện năng của dây 
chuyền sản xuất này được mô hình bởi hàm số  (đơn vị: kWh/giờ) (

), trong đó  (kWh) là lượng điện năng tiêu thụ tính từ lúc bắt đầu vận 
hành. Biết rằng trong  giờ đầu tiên, dây chuyền đã tiêu thụ tổng cộng kWh.

a)  với  là hằng số.
b)  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
c) Lượng điện năng tiêu thụ của dây chuyền trong  giờ đầu lớn hơn kWh.
d) Tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất trong khoảng thời 

gian từ  giờ đến  giờ được xác định bởi công thức  (kWh/giờ). Tốc độ
tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất này trong  giờ cuối bằng

 kWh/giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
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Câu 15: Một trung tâm ngoại ngữ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực cho các học 
viên. Trung tâm thống kê được rằng:
(1)  thí sinh là nữ;
(2) trong số các thí sinh nữ có  thí sinh vượt qua bài kiểm tra;
(3) trong số các thí sinh nam có  thí sinh không vượt qua bài kiểm tra.
Chọn ngẫu nhiên một thí sinh.

a) Xác suất để thí sinh được chọn là nam bằng .
b) Xác suất để thí sinh được chọn vượt qua bài kiểm tra, biết rằng thí sinh đó là 
nam, bằng .
c) Xác suất để thí sinh được chọn vượt qua bài kiểm tra bằng .
d) Xác suất để thí sinh được chọn là nữ, biết rằng thí sinh đó không vượt qua bài 
kiểm tra, nhỏ hơn .
Câu 16: Trong không gian  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là ki-lô-mét), một máy 
bay đang ở vị trí  và sẽ hạ cánh ở vị trí  ở trên đường băng  
(hình vẽ). Có một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng  đi qua ba điểm

,  và .

a) Đường thẳng  có phương trình tham số là .
b) Khi máy bay cách mặt đất m thì vị trí của máy bay trên đường thẳng  là 
điểm .
c) Độ cao của máy bay khi xuyên qua lớp mây để hạ cánh là  km (làm tròn kết 
quả tới hàng phần mười).
d) Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm cuối  của 
đường băng ở độ cao tối thiểu là m. Nếu sau khi ra khỏi lớp mây tầm nhìn của 
người phi công là m thì người phi công đã đạt được quy định an toàn bay.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc
của  lên mặt phẳng  trùng với trung điểm của đoạn thẳng . Biết góc 
phẳng nhị diện  bằng . Tính thể tích  của khối chóp  (không làm 
tròn các phép tính trung gian, kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 18: Vào ngày 15 tháng 1 năm 2026 anh Bình gửi vào ngân hàng  tỷ đồng với 
lãi suất /tháng. Kể từ tháng 2 năm 2026, cứ vào ngày 15 mỗi tháng anh Bình 
đến ngân hàng rút ra  triệu đồng để chi tiêu. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh Bình 
rút hết tiền trong ngân hàng (ở tháng cuối cùng, số tiền rút ra có thể ít hơn  triệu 
đồng).
Câu 19: Cho một bảng ô vuông kích thước  như hình vẽ dưới đây. Hai ô vuông 
gọi là kề nhau nếu có chung một cạnh. Người ta tô màu các ô vuông bởi hai màu 
đen và đỏ sao cho mỗi ô chỉ được tô đúng một màu. Gọi  là xác suất để có đúng  
ô được tô màu đỏ và không có hai ô đỏ nào kề nhau. Giá trị  bằng bao nhiêu?
Câu 20: Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá  đơn vị sản phẩm. Nếu 
doanh nghiệp sản xuất  đơn vị sản phẩm  thì giá bán của mỗi đơn vị sản
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phẩm là  (triệu đồng) và chi phí sản xuất bình quân cho một đơn vị sản

phẩm là  (triệu đồng). Biết rằng mức thuế cho một đơn
vị sản phẩm này là  triệu đồng. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu đơn vị 
sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn nhất?
Câu 21: Một mô hình khối tròn xoay có trục là đường thẳng , khi ta cắt khối tròn
xoay đó bởi một mặt phẳng đi qua trục của khối tròn xoay thì ta được mặt cắt có 
dạng như hình vẽ dưới đây. Biết cm,  là hình chữ nhật có cm,

cm, hai cung  và  là một phần của các đường parabol với đỉnh lần 
lượt là  và cm. Thể tích của mô hình đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối 
(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?
Câu 22: Cho tập hợp gồm  số tự nhiên . 
Chọn ngẫu nhiên  số tự nhiên từ tập  và điền vào  ô vuông của một bảng  
như hình vẽ. Gọi  là số cách điền thỏa mãn hai đường chéo theo thứ tự lập thành 

cấp số nhân. Tính giá trị .

HƯỚNG DẪN GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I
Câu 1: Chọn C
Kiểm tra các dãy số:

I) . Dãy là cấp số cộng (CSC).

II) , các số hạng tiếp theo cách nhau đúng . Dãy là CSC.
III) . Dãy không phải CSC.
IV) . Dãy là CSC.
Vậy có  dãy số lập thành cấp số cộng.
Câu 2: Chọn D
Phương trình .
Câu 3: Chọn C

Ta có .
Câu 4: Chọn A
Đáy  vuông tại , áp dụng định lý Pytago:

.

Diện tích đáy .

Thể tích .
Câu 5: Chọn B

 là tâm hình bình hành  là trung điểm của  và .
Do đó  và  là các mệnh đề đúng.
Theo quy tắc hình bình hành  là đúng.
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Ở đáp án B,  (Sai, vì tứ giác  là 
hình bình hành nên ).
Câu 6: Chọn D
Từ bảng biến thiên:

 và  Tiệm cận ngang .
 và  Tiệm cận đứng .

Câu 7: Chọn B
Tập xác định: .

. Cho  hoặc .
 Hàm số đạt cực đại tại .

Giá trị cực đại .
Câu 8: Chọn B

Công thức nguyên hàm cơ bản: .
Câu 9: Chọn A
Tổng số học sinh .
Trung vị nằm ở giữa vị trí thứ  và .
Tần số tích lũy của các nhóm:  là ; nhóm  là ; nhóm  là

; nhóm  là .
Vậy học sinh thứ  và  đều nằm trong nhóm điểm .
Câu 10: Chọn A
Mặt phẳng  đi qua gốc toạ độ và nhận trục  làm pháp tuyến nên có phương 
trình .
Câu 11: Chọn C

Thay tọa độ điểm  vào phương trình đường thẳng :  
(thỏa mãn).
Câu 12: Chọn B
Mặt cầu có đường kính bằng  Bán kính .
Phương trình mặt cầu tâm  là: .

PHẦN II
Câu 13:

a) ĐÚNG. Thay  vào ta được .

b) SAI. Chia đa thức: . Tiệm cận xiên là .
c) ĐÚNG. Đồ thị có TCĐ , TCX . Tọa độ giao điểm của hai tiệm cận là 
tâm đối xứng .

d) ĐÚNG. Đạo hàm . Tại . Tung độ tiếp điểm
. Tiếp tuyến: . Vậy .

Câu 14:
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a) ĐÚNG. .
b) SAI. Lượng điện tiêu thụ trong 8 giờ đầu là

. Theo giả thiết
. Làm tròn đến hàng đơn vị thì

.
c) SAI. Lượng điện tiêu thụ trong 4 giờ đầu:

 kWh  kWh.

d) SAI. Tốc độ trung bình trong 4 giờ cuối (từ  đến ):  
kWh/giờ.
Câu 15: Gọi  là biến cố "vượt qua bài kiểm tra", ta có các dữ liệu:

; ; .
a) ĐÚNG. .
b) ĐÚNG. .
c) SAI. .
d) SAI. Xác suất là nữ khi biết không vượt qua:

.
Câu 16:
Mặt phẳng mây  đi qua  điểm trên trục tọa độ nên có phương trình theo đoạn 

chắn: .
a) ĐÚNG. Vectơ chỉ phương . Từ  suy ra phương trình tham
số như đáp án.
b) ĐÚNG. Tại độ cao m km . Thay  vào

 ta được .
c) ĐÚNG. Tọa độ giao điểm  của  và mặt mây  thỏa mãn

. Cao độ khi đó là  km  
km.
d) SAI. Tại độ cao m (điểm ), khoảng cách từ máy bay đến đích  là

 km. Vì  km  km (tầm nhìn thực tế), 
phi công không thể nhìn thấy , do đó không đạt chuẩn an toàn.

PHẦN III
Câu 17: Thể tích 
Gọi  là trung điểm . Gọi  là trung điểm , hạ  tại . 
Do định lý ba đường vuông góc ta có . Góc nhị diện là .

Chiều cao tam giác đều cạnh  là .
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 là trung điểm  nên khoảng cách từ  tới  bằng nửa khoảng cách từ  tới

: .

Chiều cao chóp .

Diện tích đáy . Thể tích .
Câu 18:  tháng
Gọi vốn ban đầu  (triệu đồng), lãi suất , tiền rút mỗi tháng  
(triệu đồng).
Số tiền còn lại sau  tháng rút được tính bằng công thức:

$ $

Để rút hết tiền thì 

.
Vậy cần tối thiểu  tháng.
Câu 19: 
Bảng gồm  cột, mỗi cột có  ô. Mỗi cột có tối đa  ô được tô đỏ. Ta phân bổ  ô đỏ 
vào  cột sao cho không có 2 ô đỏ nào nằm liền kề nhau trên cùng hàng. Tổng 
không gian mẫu là .
Trường hợp 1: Chọn  cột rời nhau. Có  cách chọn. Mỗi cột có  cách chọn vị 
trí ô đỏ  cách.
Trường hợp 2: Có  cột kề nhau và  cột rời. Có  cách chọn nhóm cột. Đối với hai 
cột kề, chúng phải được tô chéo nhau (  cách); cột rời có  cách  cách.
Trường hợp 3: Có  cột kề liền nhau. Có  cách chọn  cột. Chúng phải được tô đan 
xen  cách.

Tổng số cách thỏa mãn: . Xác suất .
Câu 20:  đơn vị sản phẩm
Hàm doanh thu: .

Hàm tổng chi phí sản xuất: .
Hàm thuế: .
Lợi nhuận .

Đạo hàm  (nhận) hoặc  (loại).
Lập bảng biến thiên thấy lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất  sản phẩm.

Câu 21: 
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Mô hình tròn xoay nhận  làm trục ( ). Hình phẳng (mặt cắt) có tính đối xứng 
tạo bởi  đường Parabol nằm ngang ở hai bên, và phần trên dưới bị giới hạn bởi các 
đoạn vát chéo .
Phương trình Parabol bên phải: Đỉnh , đi qua  và . Phương trình

.
Thể tích tạo bởi toàn bộ Parabol quay quanh trục  từ  đến :

.
Phần mặt cắt thực tế lõm sâu ở hai đầu (tạo bởi  nối  và tương tự cho 
cực dưới). Khi quay, hai khối "khuyết" này là hai hình nón có chiều cao  
và bán kính đáy .

.
Thể tích khối cần tìm: .
Câu 22: 
Để hai đường chéo  (chung nhau ô trung tâm ) đều lập thành cấp số nhân thì

 phải biểu diễn được thành tích của hai cặp số khác nhau phân biệt trong tập .
Các giá trị  thỏa mãn điều kiện này gồm:

, các cặp  và .
, các cặp  và .

, các cặp , , .
Số cách xếp  vị trí trên hai đường chéo (có xét hoán vị):

Với , ta có  cách xếp.
Với , chọn  trong  cặp có  cách, do đó có  cách xếp.

Tổng số cách sắp xếp  ô đường chéo là:  cách.
Chọn và xếp  số cho  ô còn lại từ  số dư ra:  cách.

Tổng số cách điền .
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